
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Ngữ pháp 1 2-5
Thi kỹ năng 

tiếng Hàn 1
2-5

Thầy Hưng 401B 401B

Tin học 13h00
Tiếng anh 

cb1
6-10

Cô Thơm 406A Cô Liễu 304A

Tin đại 

cương
1-5

Cô Hà 407A

Kĩ năng nói 

tiếng Trung 

1

6-10
Kĩ năng đọc 

tiếng Trung 1
6-10

Ngữ pháp 

tiếng Trung 1
6-10

Nghe tiếng 

trung 1
6-10

Tiếng anh 

cb1
6-10

Cô Lan 402B Cô Khánh 402B Cô Lan 402B Cô Oanh 402B Cô Liễu 304A

Tin đại 

cương
1-5

Cô Hà 407A

Kĩ năng nói 

tiếng Trung 

1

6-10
Kĩ năng đọc 

tiếng Trung 1
6-10

Ngữ pháp 

tiếng Trung 1
6-9

Nghe tiếng 

trung 1
6-10

Tiếng anh 

cb1
6-10

Cô Đức 403B Cô Khánh 402B Cô Oanh 403B Cô Oanh 402B Cô Liễu 304A

Tiếng Anh cơ 

bản 1
1-5

Cô Liễu 304A

Thiết kế 

web với 

html

6-10
Mạng máy 

tính
6-10

Thiết kế web 

với html
6-10

Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo 
6-10

Mạng máy 

tính
6-10

Thầy Thắng 407A Thầy Kiên 401B Thầy Thắng 407A Cô Hạnh 401B Thầy Kiên 401B

ATT02-K17

Chiều

Chiều

ATQ02-K17

Sáng

Chiều

ATQ03-K17

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH02-K17

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K17

(Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 28/12/2024)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiếng Anh cơ 

bản 1
1-5

Cô Liễu 304A

Thiết kế 

web với 

html

6-10
Mạng máy 

tính
6-10

Thiết kế web 

với html
6-10

Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo 
6-10

Mạng máy 

tính
6-10

Thầy Thắng 407A Thầy Kiên 401B Thầy Thắng 407A Cô Hạnh 401B Thầy Kiên 401B

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Lập trình cơ 

bản với 

C/C++

13h30
TKĐH với 

Illustrator
13h30 Chính trị 13h30

Cô Hồng 502A Cô Vân 502A Cô Thủy 102D

Tiếng Anh cơ 

bản 1
1-5

Cô Liễu 304A

Kỹ năng 

mềm
6-10

TKĐH với 

Illustrator
6-10

Kỹ năng 

mềm
6-10

Nhập  môn 

trí tuệ nhân 

tạo 

6-10
TKĐH với 

Illustrator
6-10

Cô Hà 401A Cô Trang 407A Cô  Hà 401A Thầy Tân 401A Cô Trang 407A

AĐH02-K17

Sáng

Chiều

ATT03-K17

Chiều

Chiều

Chiều

TT01-K17TC

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tin học 1-5
TH điện tử 

cơ bản
1-5

Cô Vân 405A Cô Luyến 404A

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Thầy Hoàng 404A Thầy Hoàng 404A Cô Liễu 304A

Tin học 1-5

Cô Vân 405A

TH điện tử 

cơ bản
6-10

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Cô Luyến 304A Thầy Hoàng 404A Thầy Hoàng 404A Cô Liễu 304A

Tin học 1-5
Autocad cơ 

bản
1-5

Tiếng Anh cơ 

bản 1
1-5

Cô Vân 405A Cô Mai 406A Cô Liễu 304A

Điện cơ bản 6-10 Điện cơ bản 6-10

Cô Sửu MD105A Cô Sửu MD105A

Tin học 1-5
TH điện tử 

cơ bản
1-5

Cô Vân 405A Cô Luyến 404A

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Thầy Hoàng 404A Thầy Hoàng 404A Cô Liễu 304A

AĐT02-K17

Sáng

Chiều

ĐCN02-K17

Sáng

Chiều

ĐL02-K17

Sáng

Chiều

ĐT02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tin học 1-5

Cô Vân 405A

TH điện tử 

cơ bản
6-10

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Cô Luyến 304A Thầy Hoàng 404A Thầy Hoàng 404A Cô Liễu 304A

Tin học 1-5
Autocad cơ 

bản
1-5

Tiếng Anh cơ 

bản 1
1-5

Cô Vân 405A Cô Mai 406A Cô Liễu 304A

Điện cơ bản 6-10 Điện cơ bản 6-10

Cô Sửu MD105A Cô Sửu MD105A

Tin học 1-5

Cô Vân 405A

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Thầy Hoàng 404A Thầy Hoàng 404A Cô Liễu 304A

Tin học 1-5

Cô Vân 405A

TH điện tử 

cơ bản
6-10

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

KT đo lường 

điện, điện tử
6-10

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Cô Luyến 304A Thầy Hoàng 404A Thầy Hoàng 404A Cô Liễu 304A

ĐCN02-

K16LT

Sáng

Chiều

AĐL02-K17

Sáng

Chiều

ATĐ02-K17

Sáng

Chiều

ACN02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tin học 1-5
Autocad cơ 

bản
1-5

Tiếng Anh cơ 

bản 1
1-5

Cô Vân 405A Cô Mai 406A Cô Liễu 304A

Điện cơ bản 6-10 Điện cơ bản 6-10

Cô Sửu MD105A Cô Sửu MD105A

TACB1 1-5

Cô Liễu 102D

TH nguội cơ 

bản
6-10

BD&SC kết 

cấu cơ khí 

động cơ đốt 

trong và 

động cơ ô tô 

điện

6-10

BD&SC kết 

cấu cơ khí 

động cơ đốt 

trong và 

động cơ ô tô 

điện

6-10
Thực hành 

nguội cơ bản
6-10

BD&SC kết 

cấu cơ khí 

động cơ đốt 

trong và 

động cơ ô tô 

điện

6-10

Thầy Thắng PTH nguồi Thầy Hải PTH 02 Thầy Hải PTH 02 Thầy Thắng PTH nguội Thầy Hải PTH 02

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

Tiết 1-5

Thi Tiếng 

anh chuyên 

ngành

Tiết 1-5
TH hàn cơ 

bản 
1-5

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

1-5

Tổng quan 

về xe ô tô 

điện

1-5

Thầy Hải PTH01 cs1 Cô Huệ 304A Cô Huệ 304A Thầy Thắng PTH hàn Thầy Hải PTH 01 cs1 Thầy Thi PTH 01 

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Cô Liễu 304A

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

Tiết 1-5

Thi Tiếng 

anh chuyên 

ngành

Tiết 1-5
TH hàn cơ 

bản 
1-5

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

1-5

Tổng quan 

về xe ô tô 

điện

1-5

Thầy Hải PTH01 cs1 Cô Huệ 304A Cô Huệ 304A Thầy Thắng PTH hàn Thầy Hải PTH 01 cs1 Thầy Thi PTH 01 

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Cô Liễu 304A

AOT03-K17

Sáng

Chiều

OT02-K17

Sáng

Chiều

AOT02-K17

Sáng

Chiều

ĐL02-K17N2

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

Tiết 1-5

Thi Tiếng 

anh chuyên 

ngành

Tiết 1-5
TH hàn cơ 

bản 
1-5

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

1-5

Tổng quan 

về xe ô tô 

điện

1-5

Thầy Hải PTH01 cs1 Cô Huệ 304A Cô Huệ 304A Thầy Thắng PTH hàn Thầy Hải PTH 01 cs1 Thầy Thi PTH 01 

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Cô Liễu 304A

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Tin học 6-10

BD&SC kết 

cấu động cơ 

đốt trong oto

13h30 Chính trị 13h30

BD&SC HT 

phun xăng 

điện tử EFI

13h30

Thầy Nghi 202D Thầy Hải PTH 04 Cô Thủy 102D Thầy Tuyên PTH 04

Tin học 1-5

Cô Hà 407A

TH chế biến 

Á
6-10 Ôn thi

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

C. Trang PTH Cô Liễu 304A

Tin học 1-5

Cô Hà 407A

Thi Tổ chức 

sự kiện 
14h Luật Du lịch 1-5 Luật Du lịch 1-5

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

503B C. Hoa 503B C. Hoa 503B Cô Liễu 304A

Tin học 1-5

Cô Hà 407A

Tổ chức sự 

kiện 
6-10 

Thi Tổ chức 

sự kiện 
14h Luật Du lịch 1-5 Luật Du lịch 1-5

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Thầy Tiến 503B 503B C. Hoa 503B C. Hoa 503B Cô Liễu 304A

AHD02-K17

Sáng

Chiều

AKS02-K17

Sáng

Chiều

OT02-K17TC

Sáng

Chiều

ACB02-K17

Sáng

Chiều

AOT04-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Tin học 13h30
Thực hành 

Chế biến Âu
13h30 Chính trị 13h30

Cô Vân 202D Thầy Trung PTH Cô Thủy 102D

Tiếng anh cơ 

bản 1
7h30-11h40

C. Liễu 304A

Kinh tế học 13h-17h10 Thống kê DN 13h-17h10 Tin học 13h-17h10 Thống kê DN 13h-17h10
Thi LT tài 

chính tiền tệ
13h30

C. Trang 306A2 Cô Hằng 306A2 407A Cô Hằng 306A2 306A2

Tiếng anh cơ 

bản 1
7h30-11h40

C. Liễu 304A

Kinh tế học 13h-17h10 Thống kê DN 13h-17h10 Tin học 13h-17h10 Thống kê DN 13h-17h10
Thi quản trị 

kinh doanh 1
15h

Cô Trang 306A2 Cô Hằng 306A2 407A Cô Hằng 306A2 306A2

Kinh tế học 7h30-11h40
Pháp luật 

kinh tế
7h30-11h40

Pháp luật 

kinh tế
7h30-11h40 Thống kê DN

7h30-

11h40
Thống kê DN 7h30-11h40

Cô Trang 306A2 Thầy Hưng 306A2 Thầy Hưng 306A2 Cô Hằng 306A2 Cô Hằng 306A2

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Cô Liễu 304A

AMK02-K17

Sáng

Chiều

AKT02-K17

Sáng

Chiều

AQT02-K17

Sáng

Chiều

CB02-K17TC

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Kinh tế học 7h30-11h40
Logistic căn 

bản
7h30-11h40

NV ngoại 

thương và 

TTQT

7h30-11h40 Thống kê DN
7h30-

11h40
Thống kê DN 7h30-11h40

Cô Trang 306A2 Cô Mai 402A Cô Tâm 402A Cô Hằng 306A2 Cô Hằng 306A2

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Cô Liễu 304A

Hóa phân 

tích định 

lượng

8h00-

11h45

Cô Duyến PTH cs1

Hóa phân 

tích định 

lượng

13h30-

17h45

Cô Duyến PTH cs1

Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập

Hóa phân 

tích định 

lượng

8h00-

11h45

Cô Duyến PTH cs1

Hóa phân 

tích định 

lượng

13h30-

17h45

Cô Duyến PTH cs1

AĐD02-K17

Sáng

Chiều

AD01-K17LT

Sáng

Chiều

AD02-K17

Sáng

Chiều

ALG02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập

Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập

Tiếng Anh 

cơ bản 2 
8h - 11h 

QT  và  triển 

khai dự án 
8h - 11h Thống kê DN 8h - 11h

Quản trị 

nhân lực  
8h - 11h Thống kê DN 8h - 11h

QT và triển 

khai dự án 
8h - 11h

C. Thắm 303D T. Phương 303D C. Tháp 303D C. Trang 303D C. Tháp 303D T. Phương 303D

QT và triển 

khai dự án 
14h- 16h15 

T. Phương 303D

Thi kỹ năng 

tiếng hàn 2
8h20

Thi kỹ năng 

tiếng hàn 2
8h20

401B 401B

YQT01-K17 

(CEO)

Sáng

Chiều

ITH01,02-K17

Sáng

Chiều

Tối

AĐD01-

K17LT

Sáng

Chiều

IĐD01-K17

Sáng

Chiều
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